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Ban an so: 12/2020/DS-ST.
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“V/V Tranh chap cham
thyc hién nghia vy dan su”

NHAN DANH
NUOGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN HUYEN P. H, TINHK. T
- Thanh phiin Hopi déng X6t xii 50’ tham gﬁm co:.
Tham phdn - Chii toa phién toa: Ong Quach Van N
Céc Hoi tham nhdn dan: 1. Ba Tran Thj Ph
2.Balé Thi H
- Thw ky phién toa: Ong Nguyén Quang V — Thu ky Toa an nhan dan huyén b.
H.
- Kiém sdt vién tham gia phién toa: Ba Bui Thi G — Kiém sat vién VKS Nhan
dan huyén B. H.
~ Ngay 04 thang 8 nam 2020 tai tru s& Toa 4n nhén dén huyén D. H xét xur so
tham cong khai vu én dén sy thu 1y so: 71/2020/TLST-I?S ngay 27/5/2020 v¢ viéc
T ranh chdp chdam thyc hién nghia vu dan su” theo Quyét dinh dua vu an ra xét xur
s0: 18/2020/QDbXXST - DS ngay 15 thang 7 nam 2020.
- Nguyén don: Ong Vil Tién D, sinh nim 1960. Dia chi: Thon Tan Lap B, xa D.
Hr, huyén D. H, tinh K. T. C6 mat.
Nguoti dai dién theo uy quyén ctia nguyén don: Chj Vii Thay B, sinh nim 1998
(Theo gidy uy quyén ngay 24/6/2020). C6 mat
- Bi don: Ba Hoang Thi H, sinh nam 1973
Dia chi: Thon 1, xa B. M, huyén D. H, tinh K.T. C6 mat.
NOI DUNG VU AN:
Tai don khoi kién ngay 26/5/2020 cua ong Vil ‘Tié’n D, trong qud trinh gidi quyét
vu dn va tai phién toa nguoi dai di¢n theo uy quyén cua nguyén don chi Vi Thuy D
va nguyén don ong Vii Tien D trinh bay:
Ong Vi Tién D (1a bd dé cua t6i) kinh doanh phan bon va thudce béo vé thyc vat.
Ba Hoang Thi H c¢6 mua phén bon cua ong D va thoa thuan cudi nam s€ thanh toan
tién. Ong D da chot s6 ng dén ngay 13/3/2020 la 50.897.000 dong (Nam muoi triéu
tam tram chin mwoi bay ngan dong). Ba Hoang Thi H 1a nguoi ghi giay chot ng. Khi



d6 ba H c6 hen khi ban rdy xong s& thanh toan hét ng nhung khi ban xong ray ba H
van khong chiu thanh toan hét s6 ng cho dng D.

Tai gidy nhén ng ngay 11/3/2020, Gitra Ong Vii Tién D c6 thoa thuan chdt cong
ng va trong gidy nhan ng c¢6 ghi “nhan ng sb tién phan bon cua gia dinh bac D”, tuy
nhién s6 no nay 1a ba H no mot minh 6ng Vi Tién D, viéc dung tir “gia dinh” ¢ day
chi tir ngit phd thong hay dugce str dung trong xung ho.

_Tai phién toa hom nay nguyén don yéu cau ba Hoang Thi H tra cho nguyén don
s tién gdc 13 49.606.000 ddng, tién 13 trong cac hoa don mua hang tinh den ngay xet
xur 04/8/2020 nhan voi 10%/ nam bang 6.094.000 dong. Toéng cong tién gdc va tién
131 bang 55.700.000 dong, trir di sb tién 6.000.000 ma ba H da tra vao ngay 13/3/2020
con lai tong s6 tién 1 49.700.000 déng va yéu cau ba H phai tra thanh 03 1an, cu thé:

- Lan thtr nhét: Tra vao ngdy 30/8/2020 so tién 20.000.000 dong tién goc va
354.000 dong tién 14i.

- Lan thir hai tra vao ngay 30/9/2020: sO tién 20.000.000 dong tién gbc va
238.000 dong tién 14i.

- Lan thir ba trd vao ngay 30/10/2020: s tién 9.606.000 dong tién gdc, 94.000
dong tién 1ai con lai tinh dén ngay 13/3/2020 va 80.000 dong tién 1ai tinh dén ngay
30/10/2020.

‘ Tér}g cong sO tién ma ba Hoang Thi H phai tra cho 6ng Vii Tién D 13 50.372.000
dong. Neu dén han tra ng nhu trén ma ba H khong tra ng thi hang thang con phai chiu
tién 1ai cham trad theo quy dinh cta phap luat.

Tai ban tw khai ngay 07/6/2020, 08/6/2020 va tai phién toa ngay hom nay, bi
don ba Hoang Thi H trinh bay y kién:

Ngay 11/3/2020, ba H c6 dén nha 6ng D va c6 chét ng sd tién 56.897.000 dong
(Nam muoi sau triéu tam tram chin mwoi bay ngan dong), ngay 13/3/2020 ba H c6
dén nha 6ng D tra 6.000.000 ddng (Sdu triéu dong) va chdt no sb tién con lai 1a
50.897.000 dong (Nam muoi triéu tam tram chin muoi bay ngan dong) (Ba H la
nguoi truec tiép viét gidy nhdn no nhw nguyén don trinh bay). Khi chot ng toi o trinh
bay vi diéu kién kinh t& kho khin nén xin dugc tra ng sd tién trén mdi thang
2.000.000 ddng (Hai triéu dong), vi viy ba H khong dong ¥ viéc khai kién ra Toa an
ctia 6ng D. Tai phién toa, ba H thay doi 1i khai, ba H thira nhan c6 ng tién cua 6ng D
nhu da trinh bay & trén, nhung hién nay gip khé khin, nén dong y tra so no trén theo
hinh thirc trd hang thang, mdi thang thanh toan 300.000 dong cho dén khi tra hét no
va khong tinh 1ai.

Tai phién toa hém nay, dai dién Vién kiém sdt nhan din huyén D. H, tinh K.
T ba Bii Thi G phdt biéu y kién nhw sau:

* Viéc tuan theo phép luat trong thoi gian chuan bi xét xir:



Tham phéan duoc phan cong thy 1y, giai quyét vu an di thyc hién dung, day du
quy dinh cia BLTTDS, nhu sau:

- Ba H mua phén bon cua 6ng D tu nam 2018 dén ngay 26 thang 10 nam 2019,
véi sO tién ng ca goc va lai (tam tinh dén ngay 26/6/2020 — ngay hoa gidi lan 2) 1a
53.187.000d.

- Ong D yéu cau ba H tra sd tién 53.187.000d. Toa 4n x4c dinh quan hé tranh
chép trong vy an “Tranh chap cham thyc hién nghia vu dan sy” 1a ding voi quy dinh
tai khoan 3, Piéu 26 B0 luat to tung dan su.

- Ong D nop don khoi kién dén TAND huyén B. H — Toa an noi ba H cu tra yéu
cau giai quyét. TAND huyén D. H thuy Iy 1a dung thAm quyén quy dinh tai cac Diéu
26, 35, 39 B6 luat to tung dan su.

- Xac dinh tu cach ngudi tham gia t6 tung ciia duong su theo dung quy dinh tai
bicu 68 B0 luat to tung dan su.

_ - V& thu thap chimg ct: TA da tién hanh doi chat theo quy dinh tai cac Piéu 97,
bicu 100 Bo luat to tung dan su.

- M& phién hop kiém tra viéc giao nc}p, tiép can, cong khai ching ctr yé cac thu
tuc hoa giai theo dung quy dinh tai cac Diéu 208, 209, 210, 211 Bo luat to tung dan
SU.

- Ngay 27/5/2020, TA thu ly vu an, ngay 15/7/2020 ra Qb dwa vu an ra xét xu la
ding véi quy dinh tai Biéu 203 B0 luat to tung dan su.

*Viéc tuan theo phap luat cuia Hoi dong xét xir, thu ky tai phién toa: Tai phién
toa, Hoi dong xét xtr, thu ky phién toa da tuan thu dung cac quy dinh cta B luat to
tung dan su vé viéc xét xir so tham vu an.

*Viéc chap hanh phap luat ciia nhitng ngudi tham gia t6 tung dan sy trong qua
trinh giai quyét vu 4n, ké tir khi thy 1y cho dén truée thoi diem Hoi dong xét xir nghi
an: Ké tir khi Toa an thu Iy vu an cling nhu tai phién tda hom nay nguyén don, bi don
da thuc hién dang quyén va nghia vu t tung cia minh theo quy dinh cua phap luat.

* V& noi dung vu an: Tai phién toa hom nay, dai dién Vién kiém sat nhan dan
huyén P. H, tinh K. T dé nghi HbXX chép nhan yéu cau khoi kién cua Nguyén don,
tuyén budc ba Hoang Thi H phai tra cho éng Vi Tién D tong sé tién 1a 49.700.000
ddng, trong d6 no gdc 1a 49.606.000 dong, no 13i: 94.000 dong va yéu cau tiép tuc
tinh 1ai voi 13i suat 10%/nam cho dén khi thanh toan xong khoan ng. Ngoai ra, duong
su phai chiu an phi dan sy so tham theo quy dinh cua phap luat.

NHAN PINH CUA TOA AN:

[1] Vé thu tuc t6 tung va ap dung luat: Xét théy viéc ong Vi Tién D khoi kién
yéu ba Hoang Thi H tra ng tién theo giéy nhan ng duogc xac dinh 14 tranh chép vé
hop déng dan sy quy dinh tai khoan 3 Diéu 26 B luat to tung dan sy. Ba Hoang Thi



H cu tra tai thon 1, x3 D. M, huyén . H, tinh Ko.T. Can c&r diém a khoan 1 Dicu 35
va diém a khoélrn 1 Biéu 39 Bcf)q luat té‘tung dan su thi yéu cau khaoi kién cua nguyén
don 6ng Vi Tién D la thudc tham quyén giai quyét ciia Toa an nhan dan huyén D. H,
tinh K.T.

[2] V& ndi dung vu an Hoi dong xét xtr xét thay: Can clr vao céc tai liéu, chimg
clr ¢ trong hd so vu 4n va tai phién toa c6 du co s& dé két luan: Ba Hoang Thi H ¢
mua ng tién phan boén cua éng Vi Tién D, dén ngay 11/3/2020 hai bén di thuc hién
tong két s6 no va chdt no bang vin ban dugce sy dong ¥ cua ca hai bén. Theo gidy
nhan no ngay 11/3/2020, tinh dén ngay 13/3/2020, ba H con ng éng D sb tién goc 1a
50.897.000 dong (Nim mueoi triéu tdm tram chin mwoi bay ngan dong).

Tai phién toa hém nay, nguyén don xac nhén lai viéc tinh tién gbc va tién 1ai
trong gidy nhan no 1a chua chinh xac, nguyén don xac nhan ba H con no tong so tién
ng gbc 1a 49.606.000 ddng (Bon muoi chin triéu sdu tram linh sdu ngan dong), tién
141 cham tra tam tinh dén ngay 04/8/2020 14 6.094.000 dong, ngay 13/3/2020 ba H da
tra cho ong D s6 tién 6.000.000 dong (Sdu triéu dong) Vi vay, ba H con ng ong D sd
tién tinh dén ngay 04/8/2020 14 49.700.000 ddng (Bon mucoi chin triéu bay tram ngan
dong), trong d6 no goc 1a 49.606.000 ddng (Bon muoi chin triéu sau tram linh sdu
ngan dong) va tién 1i 94.000 dong (Chin mwoi bon ngan dong)

Xét thady hop dong mua ban hang hoa duoc cac bén ky két va gidy nhan no trén
co s& tu nguyén, khong trai véi dao dire, xa hdi.

Vé phuong thirc tra ng: Trong glay nhén ng ngay 11/3/2020, bi don c6 ghi
nguyén vong duoc tra dan s tién trén, moi thang tra 2.000.000 dong (Hai triéu dong)
va tra vao ngay 13 hang thang, tuy nhién gidy nhan no khong thé hién viéc nguyén
don dong y vé phuong thic tra ng nay; Mit khac trong gidy nhan no nguyén don c6
ghi “Khéng nhdt tri cach tra no ciia ba éng ba H Bam nhuw trén” thé hién viéc khong
ddng y d6i voi phuong thire tra ng nay cua bi don.

Do d6, bi don ba Hoang Thi H chua thanh toan du s6 tién ng 9ho ong Vi Tién D
la vi pham nghia vu trd n¢ cua bén mua quy dinh tai khoan 1 Diéu 440 B¢ luat dan
Su.

Xét thiy yéu cau cua nguyén don 6ng Vi Tién D 1a ¢6 co s phap ly vi vay Ho1
ddng xét xtr can ctr Pidu 430, Didu 440 Bo luat dan sy chap nhan yéu cau khai kién
cua nguyén don.

[3] Pbi v6i yéu cau tinh 13i ciia nguyén don Hoi dong xét xir xét thay: Theo
khoan 3 Piéu 440 B§ luét dan su quy dinh “Truong hop bén mua khong thuc hién
dung nghia vu tra tzen thi phdi trd 1di trén sé tién chdm trd theo quy dinh tai Diéu
357 cua B¢ luat nay”. Viéc bi don ba Hoang Thi H trinh bay “Khi buén ban, éng D
da huong loi tw san phcfm r0i, ciing khong théa thudn vé lai nén khéng chdp nhdn
viéc tinh 1di” va “khi chot no ba H khéng thira nhédn cé théa thudn tinh 1di” 13 khong
coO can cu, bdi 1é trong bang sao ké tién no ma ba H ndp cho Toa an da thé hién viéc



tinh tién 13i (BL 41), ba Hoang Thi H ciing thura nhén van dé nay; Trong gidy nhan no
nge‘ly 11/3/2020 cting khong thé hién viéc nguyén dO’p Vé‘l‘bi don thoa thuan véi nhau
ve vige khong tinh 13i. Do do, viéc nguyén don yéu cau ve viéc tra 13i chm tra la phu
hop v6i quy dinh cua phap ludt, vi v@y yéu cau tinh lai cia nguyén don 1a c6 can cu
nén dugc chap nhan.

Trong gidy nhan no dé ngay 11/3/2020 khong dé cap muc 13i suét cham tra, tai
phién toa hdm nay nguyén don yeu cau tinh lai chdm tra voi mure 1ai suat 10%/nam.
Xét thay muec 1ai trén 1a phu horp vo1 quy dinh tai khoan 2, Biéu 468 B luat dan su
nam 2015 nén dugc Toa an chap nhan.

[4] V& yéu cau thoi han tra no ctia nguyén don.

Tai phién toa, nguyén don yéu cau Toa 4n budc ba Hoang Thi H phai tra cho
nguyén don so6 tién 1a 50.372.000 dong va tra thanh 03 lan:

- Lan thir nhét: Tré vao ngdy 30/8/2020 so tien 20.000.000 dong tién goc va
354.000 dong tién lai.

- Lan thir hai tra vao ngay 30/9/2020: sO tién 20.000.000 dong tién gbc va
238.000 dong tién lai.

- Lan thir ba trd vao ngay 30/10/2020: s6 tien 9.606.000 dong tién goc, 94.000
dong tién 1ai con lai tinh dén ngay 13/3/2020 va 80.000 dong tién 1ai tinh dén ngay
30/10/2020.

Xét thay yéu cau trén la phit hop nén dugc Toa an chap nhan.

[5] ’Vé an phi dan su so tham: Pon khdi kién cta nguyén don ong Vi Tién D
duoc chap nhan nén bi don ba Hoang Thi H phai chiu an phi dan sy so tham theo quy
dinh cua phap luat. Hoan tra lai tién tam Ung an phi cho 6ng Vi Tién D.

Vi cac lé trén;

QUYET PINH:

- Can ctr khodn 3 Diéu 26, khoan 1 Piéu 35, khoan 1 Dicu 39 BJ lujt t6 tung
dan sy; Can cu Diéu 280; Diéu 353; Diéu 357; bicu 430; bicu 434; Diéu 440; Diéu
468 B0 luat dan su.

Xir:

Chép nhén yéu cau khoi kién ctia nguyén don 6ng Vi Tién D

Budc ba Hoang Thi H phai tra cho éng Vii Tién D sé tién 1a 50.372.000 dong va
trd thanh 03 lan:

- Lan thir nhét: Tré vao ngdy 30/8/2020 so tien 20.000.000 dong tien goc va
354.000 dong tién lai.

- Lan thir hai tra vao ngay 30/9/2020: sO tién 20.000.000 dong tien goc va
238.000 dong tién lai.



- Lan thir ba trd vao ngy 30/10/2020: s6 tien 9.606.000 dong tien gbc, 94.000
dong tién lai con lai tinh dén ngay 13/3/2020 va 80.000 dong tién 1ai tinh dén ngay
30/10/2020.

Ap dung Diéu 357 Bo luat dan su.

Ké tir ngay ban an c6 hi¢u luc phap luat bén cod quyen (nguyén don) c6 don yeu
cau thi hanh 4n ma bén c6 nghia vu (bi don) cham tra so tién néu trén trén thi con
phai tra 1ai ddi vai sd tién cham tra theo quy dinh tai Piéu 357, Piéu 468 Bo luat dan
su.

V& an phi dan su so tham:

Can ctr Diéu 144, Diéu 147 B luat t6 tung dan su, Diéu 6, 18, 19, diém b khoan
1 Piéu 24, khoan 2 Piéu 26 Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016
ctiia Uy ban thudong vu Qudc hoi Quy dinh vé muc thu, mién, giam, thu, ndp, quan ly
va str dung an phi va 1€ phi Toa an.

Budc ba Hoang Thi H phai chiu 2.518.600 dong 4n phi dan sy so tham.

Ong Vi Tién D khong phai chiu tién an phi dan su so thim: Hoan tra lai cho 6ng
Vii Tién D 1.337.000 dong (Mot triéu ba tram ba mwoi bdy ngan dong) tién tam tng
an phi da ndp theo bién lai s& AA/2016/0004257 ngay 27/5/2020 ctia Chi cuc Thi
hanh an dan su huyén B.H, tinh K. T.

Cian ctr vao Diéu 271, Diéu 273 Bo luat tb tung dan su.

Trong han 15 ngay ké tir ngay tuyén an (04/8/2020), cac duong sy co quyén
khang cao ban an theo trinh ty phtic tham.

Truong hop ban an, quyét dinh duoc thi hanh theo khoan 2 Piéu 2 Luat Thi
hanh 4n dan sy thi nguoi dugce thi hanh an dan sy, nguodi phai thi hanh an dan su co
quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh 4n, ty nguyén thi hanh an hoic
bi cudng ché thi hanh 4n theo quy dinh tai cac Piéu 6, 7 va 9 Luat Thi hanh an dan
su; thoti hiéu thi hanh an dugc thyc hién theo quy dinh tai Piéu 30 Luét thi hanh an
dan su.

Noi nhin: TM.HQI PONG XET XU SO THAM
- TAND Cap cao tai D.N; THAM PHAN- CHU TQA PHIEN TOA
- TAND tinh K.T;

- VKSND huyén b. H;
- Chi cuc THA H. b. H;
- Cac duong su;

- Luu ho so.

Quach Van N



	Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ. H, tỉnh K. T bà Bùi Thị G phát biểu ý kiến như sau:
	* Việc tuân theo pháp luật trong thời gian chuẩn bị xét xử:
	Thẩm phán được phân công thụ lý, giải quyết vụ án đã thực hiện đúng, đầy đủ quy định của BLTTDS, như sau:
	- Bà H mua phân bón của ông D từ năm 2018 đến ngày 26 tháng 10 năm 2019, với số tiền nợ cả gốc và lãi (tạm tính đến ngày 26/6/2020 – ngày hòa giải lần 2) là 53.187.000đ.
	- Ông D yêu cầu bà H trả số tiền 53.187.000đ. Tòa án xác định quan hệ tranh chấp trong vụ án “Tranh chấp chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự” là đúng với quy định tại khoản 3, Điều 26 Bộ luật tố tụng dân sự.
	- Ông D nộp đơn khởi kiện đến TAND huyện Đ. H – Tòa án nơi bà H cư trú yêu cầu giải quyết. TAND huyện Đ. H thụ lý là đúng thẩm quyền quy định tại các Điều 26, 35, 39 Bộ luật tố tụng dân sự.
	- Xác định tư cách người tham gia tố tụng của đương sự theo đúng quy định tại Điều 68 Bộ luật tố tụng dân sự.
	- Về thu thập chứng cứ: TA đã tiến hành đối chất theo quy định tại các Điều 97, Điều 100 Bộ luật tố tụng dân sự.
	- Mở phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và các thủ tục hòa giải theo đúng quy định tại các Điều 208, 209, 210, 211 Bộ luật tố tụng dân sự.
	- Ngày 27/5/2020, TA thụ lý vụ án, ngày 15/7/2020 ra QĐ đưa vụ án ra xét xử là đúng với quy định tại Điều 203 Bộ luật tố tụng dân sự.
	*Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, thư ký tại phiên tòa: Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án.
	*Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Kể từ khi Tòa án thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay nguyên đơn, bị đơn đã th...
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